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DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN", 

"NGHỆ NHÂN ƯU TÚ" TRONG LĨNH VỰC DI SẢN  

VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ TƯ 

 

 

 

 

Stt 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

 

Dân tộc 
Địa chỉ 

Loại hình di sản  

văn hóa phi vật thể  

nắm giữ 

I Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân 

1 
Nghệ nhân ưu tú 

Lục Văn Bảy 

 

15/08/1954 

 

Sán Dìu 

Thôn Ninh Phú, xã 

Ninh Lai, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Tiếng nói, chữ viết; 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian; Tập quán xã 

hội và tín ngưỡng; Tri 

thức dân gian 

II Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú 

1 Bà Thăng Thị Vân 

 

07/5/1951 

 

Sán Dìu 

Thôn Nam Hiên, 

xã Sơn Nam, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

2 Ông Sầm Văn Đạo 01/01/1985 

Sán Chay 

(ngành 

Cao Lan) 

Thôn Mãn Hóa, xã 

Đại Phú, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian; Tập quán xã 

hội và tín ngưỡng 

3 
Bà Nguyễn Thị 

Ngân 
01/4/1946 Kinh 

Thôn Đồng Cầu, xã 

Tứ Quận, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Tập quán xã hội và 

Tín ngưỡng 

4 Ông Bàn Công Hiến 
28/11/1944 

 

Dao 

 (ngành 

Dao 

Tiền) 

Thôn Cầu Mạ, xã 

Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Tiếng nói, chữ viết; 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian; Tập quán 

xã hội và tín ngưỡng 

5 Ông Bàn Xuân Đông 15/8/1959 

Dao 

(ngành 

Dao 

Tiền) 

Thôn Đồng Vàng, 

xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian; Tập quán 

xã hội và tín ngưỡng; 

Tri thức dân gian 

6 Bà Đặng Thị Ân 01/7/1955 Dao  
Thôn Cầu Cả, xã 

Yên Nguyên, 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 



2 

 

 

 

 

 

Stt 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

 

Dân tộc 
Địa chỉ 

Loại hình di sản  

văn hóa phi vật thể  

nắm giữ 

(ngành 

Dao 

Tiền) 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang. 

7 Ông Thàm Ngọc Kiến 02/01/1953 Tày 

Tổ 15, phường 

Minh Xuân, thành 

phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian; Nghề thủ 

công truyền thống 

8 Bà Đinh Thị Dậu 06/9/1957 Kinh 

Tổ 09 phường 

Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Tập quán xã hội và 

Tín ngưỡng 

9 Bà Hoàng Thị Mai 11/5/1960 Kinh 

Tổ 10, phường 

Nông Tiến, thành 

phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

Tập quán xã hội và 

Tín ngưỡng 

10 Bà Vũ Thuý Hoàn 19/5/1953 Kinh 

Tổ 15, phường 

Phan Thiết, thành 

phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang. 

Tập quán xã hội và 

Tín ngưỡng 
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